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DANH SÁCH SINH VIÊN K35

NHẬN HỌC BỔNG HK 2

Khoa Toán -Tin học (năm học 2012 -

2013)

Kèm theo Quyết định số        

/QĐ-ĐHSP ngày      tháng   

năm 2013

STT Họ và

tên

MS

SV

ĐT

BC

HT

ĐR

L

Mức

học

bổng

Số

tiền

1 Phạ

m

Thị

Trúc

Diễ

m

K35

.101

.013

9.5990 630,

000

3,15

0,00

0

2 Ngu

yễn

Thị 

Thù

y

LinhK35

.101

.045

10.0

0

97 630,

000

3,15

0,00

0

3 Bùi Thị

Thanh

Ma

i

K35

.101

.051

10.0

0

99 630,

000

3,15

0,00

0

4 Phạm

Tiến

ĐạtK35

.101

.023

10.0

0

90 630,

000

3,15

0,00

0

5 Đỗ HữuNh

ân

K35

.101

.070

10.0

0

90 630,

000

3,15

0,00

0

6 Nguyễn

Hoàng

Ph

ươ

ng

K35

.101

.084

9.5990 630,

000

3,15

0,00

0

7 Hà Tấ

n

K35

.101

.093

10.0

0

90 630,

000

3,15

0,00

0

8 Nguyễn

Phú

Th

ạch

K35

.101

.101

10.0

0

97 630,

000

3,15

0,00

0

9 Nguyễn

Minh

Th

ành

K35

.101

.102

10.0

0

90 630,

000

3,15

0,00

0

10 Hồ

Vĩnh

Th

ành

K35

.101

.103

10.0

0

93 630,

000

3,15

0,00

0

11 Lê

Thùy

Tra

ng

K35

.101

.115

10.0

0

94 630,

000

3,15

0,00

0

12 Đặng

Thị

Hồng

Vâ

n

K35

.101

.124

10.0

0

90 630,

000

3,15

0,00

0
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